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	TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ 3
NHÓM TOÁN

(Đề cương gồm có 04 trang)
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Môn: TOÁN, Lớp 11
Năm học: 2024 – 2025




I. HÌNH THỨC KIỂM TRA	
- Phần I. Trắc nghiệm (7,0 điểm): Trắc nghiệm nhiều lựa chọn; trắc nghiệm đúng sai; trắc nghiệm trả lời ngắn.
- Phần II. Phần tự luận (3,0 điểm).
II. THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút.
III. NỘI DUNG
1. LÝ THUYẾT
Phần 1: Biến cố và xác suất
- Một số khái niệm về xác suất cổ điển.
- Các quy tắc tính xác suất.
Phần 2: Hàm số mũ và hàm số logarit
- Luỹ thừa, logarit, hàm số mũ, hàm số logarit.
- Phương trình và bất phương trình mũ và logarit.
Phần 3: Hình học không gian
- Góc giữa hai đường thẳng, hai đường thẳng vuông góc.
- Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, định lý ba đường vuông góc, phép chiếu vuông góc.
- Hai mặt phẳng vuông góc, lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều.
- Khoảng cách trong không gian.
- Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc nhị diện và góc phẳng nhị diện.
- Hình chóp cụt đều và thể tích của hình chóp cụt đều.
Phần 4: Đạo hàm
- Khái niệm đạo hàm, ý nghĩa hình học của đạo hàm.
- Các quy tắc tính đạo hàm.
- Đạo hàm cấp hai.
2. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CẦN LƯU Ý
- Bài tập tính xác suất.
- Bài tập giải phương trình và bất phương trình mũ và logarit.
- Bài tập chứng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng; mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Bài tập tính góc; khoảng cách.
- Bài tập tính đạo hàm.
3. MỘT SỐ BÀI TẬP MINH HOẠ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1. Cho hai hàm số  và . Với , chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.


	A. nghịch biến và  đồng biến trên tập xác định.


	B. đồng biến và nghịch biến trên tập xác định.


	C. và  đồng biến trên tập xác định.


	D. và  nghịch biến trên tập xác định.


Câu 2.  Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 3. Giải phương trình  ta được nghiệm là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4.  Tìm tập xác định của hàm số 


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .


Câu 5.  Cho các số thực dương , . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 6.  Cho hai đường thẳng  và mặt phẳng . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



	A. Nếu  và  thì .



	B. Nếu  và  thì .



	C. Nếu  và  thì .	



	D. Nếu  và  thì .




Câu 7.  Với  và , nếu  thì giá trị của  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .







Câu 8.  Cho Cho khối chóp  có , ,  đôi một vuông góc, biết ,  Thể tích của khối chóp  bằng




	A.  	B.  	C.  	D.  








Câu 9.  Cho dãy số gồm  số hạng thỏa mãn , , . Gọi là tích của tất cả  số hạng của dãy số. Giá trị của biểu thức là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .





Câu 10. Cho tập  và các hàm số , ,   là tập xác định của hàm số nào?




	A. và .	B. và .




	C.  và .                                         D. và .

[bookmark: Q16]Câu 11.  Phương trình có nghiệm là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .







Câu 12.  Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh ,  và  Thể tích  khối chóp  là.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

[image: ]Câu 1. Cho hàm số 

	a) Hàm số có tập xác định .
	b) Đồ thị hàm số có hình như hình bên. 

	c) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

	d) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
Câu 2. Giải được các phương trình sau. Khi đó:

	a) Phương trình  có nghiệm lớn hơn 3.

	b) Phương trình  có một nghiệm.



	c) Phương trình  có một nghiệm , khi đó: 


	d) Phương trình  có chung tập nghiệm với phương trình 
Câu 3. An và Bình cùng thi ném bóng vào rổ, việc ném trước hay sau là ngẫu nhiên. Kết quả của các lần ném được cho bởi bảng sau:
[image: ]


Gọi  là biến cố “An ném vào rổ” và  là biến cố “Bình ném vào rổ”. Khi đó:

	a) Xác suất để An ném trước mà vào rổ là .

	b) Xác suất để An ném sau mà vào rổ là .
	c) Việc ném bóng vào rổ của An và Bình sẽ không phụ thuộc vào việc được ném trước hay ném sau.

	d) Xác suất để An ném vào rổ là .




Câu 4. Cho các hàm số  và  thỏa mãn  và .


	a) 	b) 


	c) 	d) 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.







Câu 1. Cho hình chóp  có đáy là  vuông tại , , . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng .





Câu 2. Cho hình lăng trụ  có  là tam giác vuông tại , . Tính góc .



Câu 3. Cho tứ diện đều  có cạnh . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 4. Cho  là hai số thực dương thỏa mãn  Tính giá trị biểu thức 



Câu 5. Một chiếc hộp có chín thẻ đánh số thứ tự từ  đến . Rút ngẫu nhiên  thẻ rồi nhân hai số ghi trên thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả nhân được là một số chẵn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 





[bookmark: Q39]Câu 6. Một người có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Với giả thiết sau mỗi tháng người đó không rút tiền thì số tiền lãi được nhập vào số tiền ban đầu. Đây được gọi là hình thức lãi kép. Biết số tiền cả vốn lẫn lãi  sau  tháng được tính bởi công thức , trong đó  là số tiền gửi lúc đầu và  là lãi suất của một tháng. Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của nhị thức Niu - tơn, tính gần đúng số tiên người đó nhận được (cả gốc lẫn lãi) sau 6 tháng (lấy đơn vị là triệu đồng)
PHẦN IV. Tự luận
Câu 1. Một hộp đựng bốn viên bi xanh, ba viên bi đỏ và hai viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. Tính xác suất để chọn được hai viên bi cùng màu.





Câu 2.  Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng  và chiều cao bằng . Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .

Câu 3.  Tính đạo hàm của các hàm số .

Câu 4. Giải phương trình .





Câu 5. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , cạnh bên  vuông góc với đáy. Chứng minh .
ĐÁP ÁN

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	160
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	B



PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	160
	a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ
	a)S - b)Đ - c)S - d)S
	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S
	a)S - b)S - c)Đ - d)Đ



PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	160
	6
	60
	1,41
	3
	0,72
	518



PHẦN IV. Tự luận
· HS tự trình bày vào vở BT.
oleObject2.bin

oleObject48.bin

image47.wmf
0

a

¹


oleObject49.bin

image48.wmf
1

a

¹


oleObject50.bin

image49.wmf
(

)

1

1

2

aa

aa

-

+=


oleObject51.bin

image50.wmf
a


oleObject52.bin

image51.wmf
3


image3.wmf
01

a

<<


oleObject53.bin

image52.wmf
1


oleObject54.bin

image53.wmf
0


oleObject55.bin

image54.wmf
2


oleObject56.bin

image55.wmf
.

OABC


oleObject57.bin

image56.wmf
OA


oleObject3.bin

oleObject58.bin

image57.wmf
OB


oleObject59.bin

image58.wmf
OC


oleObject60.bin

image59.wmf
OAa

=


oleObject61.bin

image60.wmf
2.

OBOCa

==


oleObject62.bin

image61.wmf
.

OABC


image4.wmf
(

)

fx


oleObject63.bin

image62.wmf
3

2

a

×


oleObject64.bin

image63.wmf
3

2

3

a

×


oleObject65.bin

image64.wmf
3

6

a

×


oleObject66.bin

image65.wmf
3

2

a

×


oleObject67.bin

image66.wmf
(

)

n

u


oleObject4.bin

oleObject68.bin

image67.wmf
89


oleObject69.bin

image68.wmf
tan

n

un

=°


oleObject70.bin

image69.wmf
n

"Î

¥


oleObject71.bin

image70.wmf
189

n

££


oleObject72.bin

image71.wmf
P


image5.wmf
(

)

gx


oleObject73.bin

image72.wmf
89


oleObject74.bin

image73.wmf
log

P


oleObject75.bin

image74.wmf
1


oleObject76.bin

image75.wmf
89


oleObject77.bin

image76.wmf
10


oleObject5.bin

oleObject78.bin

image77.wmf
0


oleObject79.bin

image78.wmf
(

)

3;4

D

=


oleObject80.bin

image79.wmf
(

)

2

2017

712

fx

xx

=

-+


oleObject81.bin

image80.wmf
(

)

(

)

3

log4

x

gxx

-

=-


oleObject82.bin

image81.wmf
(

)

2

712

3

xx

hx

-+

=


image6.wmf
(

)

fx


oleObject83.bin

image82.wmf
D


oleObject84.bin

image83.wmf
(

)

gx


oleObject85.bin

image84.wmf
(

)

hx


oleObject86.bin

image85.wmf
(

)

fx


oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject6.bin

image86.wmf
(

)

(

)

fxhx

+


oleObject89.bin

image87.wmf
(

)

hx


oleObject90.bin

image88.wmf
(

)

fx


oleObject91.bin

image89.wmf
(

)

(

)

fxgx

+


oleObject92.bin

image90.wmf
(

)

3

log543log

xx

-=


oleObject93.bin

image7.wmf
(

)

gx


image91.wmf
2

x

=


oleObject94.bin

image92.wmf
4

x

=


oleObject95.bin

image93.wmf
1

x

=


oleObject96.bin

image94.wmf
3

x

=


oleObject97.bin

image95.wmf
.

SABCD


oleObject98.bin

oleObject7.bin

image96.wmf
ABCD


oleObject99.bin

image97.wmf
a


oleObject100.bin

image98.wmf
(

)

SAABCD

^


oleObject101.bin

image99.wmf
6.

SAa

=


oleObject102.bin

image100.wmf
V


oleObject103.bin

image8.wmf
(

)

fx


image101.wmf
.

SABC


oleObject104.bin

image102.wmf
3

6

Va

=


oleObject105.bin

image103.wmf
3

6

3

a

V

=


oleObject106.bin

image104.wmf
3

6

6

a

V

=


oleObject107.bin

image105.wmf
3

6

4

a

V

=


oleObject108.bin

oleObject8.bin

image106.png




image107.wmf
2

x

y

=


oleObject109.bin

image108.wmf
D

=

¡


oleObject110.bin

image109.wmf
(

)

;

-¥+¥


oleObject111.bin

image110.wmf
(

)

2;4

A


oleObject112.bin

image9.wmf
(

)

gx


image111.wmf
1

1

5

25

x

x

-

æö

=

ç÷

èø


oleObject113.bin

image112.wmf
1

39

x

-

=


oleObject114.bin

image113.wmf
2

740.79

xx

+

-=


oleObject115.bin

image114.wmf
xa

=


oleObject116.bin

image115.wmf
(

)

2

lim256.

xa

xx

®

++=


oleObject117.bin

oleObject9.bin

image116.wmf
2

36

x

-

=


oleObject118.bin

image117.wmf
2

240.

xx

-+=


oleObject119.bin

image118.png
Ném sau

Ném trwéc

Vio Khéng vio Vao | Khéng vao
An 25 5 22 8
Binh 23 7 28 2





image119.wmf
A


oleObject120.bin

image120.wmf
B


oleObject121.bin

image121.wmf
25

30


image10.wmf
(

)

fx


oleObject122.bin

image122.wmf
22

30


oleObject123.bin

image123.wmf
47

120


oleObject124.bin

image124.wmf
(

)

fx


oleObject125.bin

image125.wmf
(

)

gx


oleObject126.bin

image126.wmf
(

)

21

fxx

¢

=+


oleObject10.bin

oleObject127.bin

image127.wmf
(

)

,

gxxx

¢

="Î

¡


oleObject128.bin

image128.wmf
(

)

526.

fxx

¢

=+

éù

ëû


oleObject129.bin

image129.wmf
(

)

77.

gxx

¢

-=-

éù

ëû


oleObject130.bin

image130.wmf
(

)

(

)

1.

fxgxx

¢

-=+

éù

ëû


oleObject131.bin

image131.wmf
(

)

(

)

31.

fxgxx

¢

+=+

éù

ëû


image11.wmf
(

)

gx


oleObject132.bin

image132.wmf
.

SABC


oleObject133.bin

image133.wmf
ABC

D


oleObject134.bin

image134.wmf
B


oleObject135.bin

image135.wmf
6

CB

=


oleObject136.bin

image136.wmf
(

)

SAABC

^


oleObject11.bin

oleObject137.bin

image137.wmf
C


oleObject138.bin

image138.wmf
(

)

SAB


oleObject139.bin

image139.wmf
.

ABCMNP


oleObject140.bin

image140.wmf
ABC


oleObject141.bin

image141.wmf
B


image12.wmf
a


oleObject142.bin

image142.wmf
·

30

ACB

=°


oleObject143.bin

image143.wmf
(

)

,

MNAC


oleObject144.bin

image144.wmf
ABCD


oleObject145.bin

image145.wmf
2


oleObject146.bin

image146.wmf
,

ABCD


oleObject12.bin

oleObject147.bin

image147.wmf
,

ab


oleObject148.bin

image148.wmf
3

33

loglog1.

b

a

a

+=


oleObject149.bin

image149.wmf
2

.

Tab

=


oleObject150.bin

image150.wmf
1


oleObject151.bin

image151.wmf
9


image13.wmf
4

2

log

4

æö

ç÷

èø

a


oleObject152.bin

image152.wmf
2


oleObject153.bin

image153.wmf
T


oleObject154.bin

image154.wmf
n


oleObject155.bin

image155.wmf
0

(1)

=+

n

TTr


oleObject156.bin

image156.wmf
0

T


oleObject13.bin

oleObject157.bin

image157.wmf
r


oleObject158.bin

image158.wmf
SABCD


oleObject159.bin

image159.wmf
2

a


oleObject160.bin

image160.wmf
3

a


oleObject161.bin

image161.wmf
A


image14.wmf
2

24log.

a

-+


oleObject162.bin

image162.wmf
(

)

SCD


oleObject163.bin

image163.wmf
32

32

=-+

yxx


oleObject164.bin

image164.wmf
34

1

2

32

x

-

=


oleObject165.bin

image165.wmf
.

SABC


oleObject166.bin

image166.wmf
ABC


oleObject14.bin

oleObject167.bin

image167.wmf
B


oleObject168.bin

image168.wmf
SA


oleObject169.bin

image169.wmf
()

BCSAB

^


oleObject170.bin

image15.wmf
2

4log.

4

æö

ç÷

èø

a


oleObject15.bin

image16.wmf
2

log.

a


oleObject16.bin

image17.wmf
2

24log.

-

a


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

2

log243

x

-=


oleObject18.bin

image19.wmf
5


oleObject19.bin

image20.wmf
8


oleObject20.bin

image21.wmf
7


oleObject21.bin

image22.wmf
6


oleObject22.bin

image23.wmf
D


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

2

log23

yxx

=++


oleObject24.bin

image25.wmf
D

=Æ


oleObject25.bin

image26.wmf
{

}

\2;1

D

=--

¡


oleObject26.bin

image27.wmf
D

=

¡


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

(

)

;21;

D

=-¥-È-+¥


oleObject28.bin

image29.wmf
a


oleObject29.bin

image30.wmf
b


oleObject30.bin

image31.wmf
3

222

3

211

log1loglog

33

a

ab

b

=+-


oleObject31.bin

image32.wmf
3

222

3

21

log1log3log

3

a

ab

b

=+-


image1.wmf
(

)

x

fxa

=


oleObject32.bin

image33.wmf
3

222

3

21

log1log3log

3

a

ab

b

=++


oleObject33.bin

image34.wmf
3

222

3

211

log1loglog

33

a

ab

b

=++


oleObject34.bin

image35.wmf
,

ab


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

P


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

//

aP


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
ba

^


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

bP

^


oleObject39.bin

oleObject40.bin

image40.wmf
ba

^


oleObject41.bin

image41.wmf
(

)

//

bP


oleObject42.bin

image2.wmf
(

)

log

a

gxx

=


image42.wmf
(

)

aP

^


oleObject43.bin

image43.wmf
ba

^


oleObject44.bin

image44.wmf
(

)

//

bP


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image45.wmf
(

)

bP

^


oleObject47.bin

image46.wmf
ab

^



TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ 3   NHÓM  TOÁN     (Đ ề   cương g ồ m có 04 trang)  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA H Ọ C K Ỳ   II    Môn: TOÁN, Lớp 11   Năm học:   2024  –   2025    

  I. HÌNH THỨC KIỂM TRA     -   Phần I. Trắc nghiệm  (7,0 điểm) :   Trắc nghiệm nhiều lựa chọn ;   trắc nghiệm đúng sai ;  trắc nghiệm trả  lời ngắn .   -   Phần II. Phần tự luận  (3,0 điểm).   II. THỜI GIAN LÀM BÀI: 90   phút.   III. NỘI DUNG   1. LÝ THUY Ế T   Phần 1:  Bi ế n c ố   và xác su ấ t   -   M ộ t s ố   khái ni ệ m v ề   xác su ấ t c ổ   đi ể n .   -   Các quy t ắ c tính xác su ấ t .   Phần   2 :   Hàm s ố   mũ và hàm s ố   logarit   -   Lu ỹ   th ừ a, logarit, hàm s ố   mũ, hàm s ố   logarit .   -   Phương trình và b ấ t phương trình mũ và logarit .   Phần   3 :   Hình h ọ c không g ian   -   Góc gi ữ a hai đư ờ ng th ẳ ng, hai đư ờ ng th ẳ ng vuông góc .   -   Đư ờ ng th ẳ ng vuông góc v ớ i m ặ t ph ẳ ng, đ ị nh lý ba đư ờ ng vuông góc, phép chi ế u vuông góc .   -   Hai m ặ t ph ẳ ng vuông góc,   l ăng tr ụ   đ ứ ng,   lăng tr ụ   đ ề u, hình h ộ p đ ứ ng, hình h ộ p ch ữ   nh ậ t, hình l ậ p  phương, hình chóp đ ề u .   -   Kho ả ng cách trong không gian .   -   Góc gi ữ a đư ờ ng th ẳ ng và m ặ t ph ẳ ng, góc nh ị   di ệ n và góc  ph ẳ ng nh ị   di ệ n .   -   Hình chóp c ụ t đ ề u và th ể   tích c ủ a hình chóp c ụ t đ ề u .   Phần   4 :   Đ ạ o hàm   -   Khái ni ệ m đ ạ o hàm, ý nghĩa hình h ọ c c ủ a đ ạ o hàm .   -   Các quy t ắ c tính đ ạ o hàm .   -   Đ ạ o hàm c ấ p hai .   2. M Ộ T S Ố   D Ạ NG BÀI T Ậ P C Ầ N LƯU Ý   -   Bài t ậ p t ính xác su ấ t.   -   Bài t ậ p g i ả i p hương trình và b ấ t phương trình mũ và logarit .   -   Bài t ậ p c h ứ ng đư ờ ng th ẳ ng vuông góc v ớ i m ặ t ph ẳ ng; m ặ t ph ẳ ng vuông góc v ớ i m ặ t ph ẳ ng.   -   Bài t ậ p t ính góc; kho ả ng cách.   -   Bài t ậ p t ính đ ạ o hàm.   3. M Ộ T S Ố   BÀI T Ậ P MINH HO Ạ   PHẦN I. Câu trắc nghiệm  nhiều phương án lựa chọn.   Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu  12 . Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.   Câu 1.  Cho hai hàm số 
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